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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

* Mỗi câu trắc nghiệm đúng được 0,25 điểm.

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	A
	B
	C
	C
	A
	A
	D
	B
	D
	B
	C
	D

	Câu
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	Đáp án
	B
	B
	B
	A
	C
	B
	D
	C
	B
	D
	C
	A

	Câu
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35

	Đáp án
	D
	B
	A
	A
	A
	A
	A
	D
	A
	B
	D


V. WRITING (2.0 points)

Question 1 (0.5 point):  A
Question 2: (0.5 point): A
Question 3: HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI VIẾT ĐOẠN VĂN (1,0 điểm)
Giáo viên cho điểm mỗi thành phần ứng với mức độ nhận thức học sinh đạt được.

	0
	0,1 - 0,2
	0.3 - 0,4
	0,5 - 0,6
	0,7 - 0,8
	0,9 - 1,0

	Bỏ bài không làm


	Có cố gắng làm bài nhưng hầu như chỉ viết được 1 vài từ hoặc cụm từ.

- Cố gắng viết bài nhưng lạc đề hoặc làm sai yêu cầu về nội dung.
	-Đúng định dạng thư. 

-Có viết được 1 vài ý tưởng hoàn chỉnh hoặc một số câu hoàn chỉnh, có liên quan đến nội dung của thư. 

- Có thể mắc nhiều lỗi ngữ pháp hoặc dùng từ.
	-Đúng định dạng thư. 

- Bố cục có thể thiếu. 

-Hoàn thành 2 nội dung được yêu cầu theo gợi ý. 

- Có 1 số lỗi ngữ pháp hoặc dùng từ.
	-Đúng định dạng thư

- Bố cục đủ

- Hoàn thành đủ 3 nội dung được yêu cầu theo gợi ý.

- Phần liên kết còn chưa chặt chẽ

- Mắc ít lỗi ngữ pháp và dùng từ.
	-Đúng định dạng thư

- Bố cục đủ

- Hoàn thành đủ 3 nội dung được yêu cầu theo gợi ý.

- Liên kết chặt chẽ, có độ mạch lạc.

- Có thể mắc 1 hai lỗi chính tả, ngữ pháp hoặc dùng từ nhưng không ảnh hưởng đến việc hiểu bài.


III. HƯỚNG DẪN CHẤM NÓI (Tổng điểm phần nói: 1,0 điểm)

Nói theo chủ đề: Học sinh nói theo chủ đề đã bốc thăm. 

Giáo viên cho điểm mỗi thành phần ứng với mức độ nhận thức học sinh đạt được.

HƯỚNG DẪN CHẤM SPEAKING

Part 1: Introduction: 
	TT
	Tiêu chí
	Điểm
	Yêu cầu

	1
	Pronunciation
	0,05
	Thí sinh phát âm đúng, bật được các phụ âm cuối, biết nối âm, nhấn trọng âm từ, ….

	2
	Fluency

and intonation
	0,05
	Bài nói lưu loát, ngữ điệu tự nhiên, giọng điệu nhấn nhá với âm to - âm lướt (trọng âm của câu). Giọng to, rõ ràng, lôi cuốn,…

	3
	Accuracy
	0,05
	Thể hiện đa dạng và đúng văn phong nói về cấu trúc câu, từ vựng.

	4
	Ideas
	0,05
	Trả lời đúng chủ đề, các ý liên quan chặt chẽ với nhau, rõ ràng, dễ hiểu đối với người nghe.

	5
	Organization
	0,05
	Bài nói đảm bảo diễn ra liên tiếp với phần mở đầu, trình bày và kết thúc trọn vẹn. Có dấu hiệu chuyển đổi nhịp nhàng, dẫn dắt người nghe.


Part 2: Topic speaking

	TT
	Tiêu chí
	Điểm
	Yêu cầu

	1
	Pronunciation
	0,1
	Thí sinh phát âm đúng, bật được các phụ âm cuối, biết nối âm, nhấn trọng âm từ, ….

	2
	Fluency

and intonation
	0,1
	Bài nói lưu loát, ngữ điệu tự nhiên, giọng điệu nhấn nhá với âm to - âm lướt (trọng âm của câu). Giọng to, rõ ràng, lôi cuốn,…

	3
	Accuracy
	0,1
	Thể hiện đa dạng và đúng văn phong nói về cấu trúc câu, từ vựng.

	4
	Ideas
	0,1
	Trả lời đúng chủ đề, các ý liên quan chặt chẽ với nhau, rõ ràng, dễ hiểu đối với người nghe.

	5
	Organization
	0,1
	Bài nói đảm bảo diễn ra liên tiếp với phần mở đầu, trình bày và kết thúc trọn vẹn. Có dấu hiệu chuyển đổi nhịp nhàng, dẫn dắt người nghe.


Part 3: Q & A

	TT
	Tiêu chí
	Điểm
	Yêu cầu

	1
	Pronunciation
	0,05
	Thí sinh phát âm đúng, bật được các phụ âm cuối, biết nối âm, nhấn trọng âm từ, ….

	2
	Fluency 

and intonation
	0,05
	Trả lời lưu loát, ngữ điệu tự nhiên, giọng điệu nhấn nhá với âm to - âm lướt (trọng âm của câu). Giọng to, rõ ràng, lôi cuốn,…

	3
	Accuracy
	0,05
	Thể hiện đa dạng và đúng văn phong nói về cấu trúc câu, từ vựng. 

	4
	Ideas
	0,05
	Trả lời đúng chủ đề, các ý liên quan chặt chẽ với nhau, rõ ràng, dễ hiểu đối với người nghe.

	5
	Organization
	0,05
	Câu trả lời có sử dụng các từ nối, có dấu hiệu chuyển đổi nhịp nhàng, dẫn dắt người nghe.


TAPESCRIPT
Task 1: 

You may feel unhappy with your low scores in English tests or bored with textbooks, lectures, and other traditional teaching materials. Want to learn English in a different but effective way?

The answer is so simple: use electronic devices to study English online!… There are many useful websites to learn English on the Internet. All you need is a computer with an Internet connection. Type in a topic you want to learn about, and press Enter. A list of websites will appear on your screen. Click the links to choose the ones you find interesting. Don't worry if some words are not familiar to you. You can find their meanings in online dictionaries. There are also sites that offer interesting grammar lessons, and fun activities for improving your vocabulary, pronunciation and listening skills. You can do exercises or take free tests, and check your answers immediately.

Task 2:

Travel agent (T.A): Hello, it’s Green Leaves travel agency. How can I help you?

An: Oh, hello. My name’s An. I call to ask for some information about your tours. I’m having some days off and I’m planning for my family holiday this summer. Can you give me some recommendations?

T.A: Yes, of course! Would you like domestic tours or international ones?

An: Domestic tours please!

T.A: Great choice! This summer our travel agency is launching a bunch of promotions to customers, particularly for the new ones. If you buy a package of ecotours, you will get a discount voucher of 25% for the next tour. The program will close soon so don’t miss the opportunity.

An: It sounds interesting, but sorry, I don’t know much about what an ecotour is and where these trips are to?

T.A: Well, ecotourism is more and more popular towards the enthusiastic travelers these days. It’s very environmentally friendly tourism. You can discover the natural landscapes and find out many things about the tourist attractions without hurting the environment. At the present, we have the tour to Ba Be Lake and one of the most beautiful volcanoes in ASEAN Countries – “Chư B’Luck” volcanic mountain. We also have tours to Hoi An ancient town, but unfortunately, it just ended its promotion last week. Both trips take 3 nights and 2 days for each.

An: Amazing! My brothers and cousins will be excited about this kind of tourism. So, could you give me more information about the accommodation and price that I can choose….?

3

